
STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

I Bảo tàng Pleiku 

1 Cổng hơi lớn Cái 2

2 Dàn âm thanh ánh sáng Bộ 1

3 Sân khấu lưu động Bộ 1

4 Máy bơm 20 hp 3pha Cái 2

5 Hệ thống âm thanh loa không dây Bộ 2

6 Máy cắt cành tầm cao Cái 3

7 Máy cắt cỏ Cái 5

8 Máy cưa lốc Cái 2

9 Máy cắt đường viền Cái 2

10 Máy bơm 5.5hp 3 pha Cái 11

11 Máy bơm 7.5ha 3 pha Cái 8

12 Máy bơm 10 hp 3 pha Cái 1

13 Máy phun thuốc sâu Cái 2

14 Máy khoan bê tông loại lớn Cái 1

15 Máy hút ẩm loại nhỏ Cái 6

16 Máy chống trộm Hệ thống 2

17 Máy giặt thảm phun hút Cái 1

18 Máy hút bụi công nghiệp Cái 4

19 Máy tra cứu thông tin Cái 10

20 Smart tivi có thể xem bằng USB Cái 10

21 Hệ thống báo cháy tự động Hệ thống 3

22 Camera cầm tay Cái 2

23 Máy ảnh kỹ thuật số Cái 3

24 Máy định vị cầm tay GPS Cái 1

25 Tủ, kệ đựng hiện vật chuyên dùng Cái 45

26 Máy cân mực laser Cái 1

PHỤ LỤC 3

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ 
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

27 Máy thủy bình tự động Cái 1

28 Máy nâng bán tự động Cái 1

29 Máy scan A3 (scan các tài liệu hiện vật) Cái 1

30 Máy nén khí Cái 1

31 Máy hút ẩm công nghiệp loại trung Cái 3

32 Máy bắt côn trùng lọc không khí Cái 4

33 Máy hút bụi nước Cái 2

34
Âm thanh cố định gồm: Loa hộp Toa 30w BS1030,

Ampli Toa 30w A2030, Micro không dây Shure
Bộ 8

35 Thước đo khoảng cách laser Cái 2

36 Máy quét 3D cầm tay Cái 1

37 Xe nâng tay thấp Cái 2

38
Máy đo kích thước hiển vi Insize ISM-PM600SB (450X-

600X)
Cái 1

39 Máy đo độ ẩm vải Cái 1

40 Tủ chống ẩm (điện tử) Cái 6

41 Súng đo nhiệt độ Cái 1

42 Máy in A3 (phục vụ in các tài liệu hiện vật A3) Cái 1

43 Bàn ủi hơi nước đứng Cái 3

44 Máy băm cành cây Cái 1

45 Bộ thiết bị Fly Cam Bộ 1

46
Máy vi tính cấu hình mạnh, có lắp card xử lý đồ họa,

thiết kế maket, lập hồ sơ khoa học…
Bộ 2

47 Máy hút ẩm công nghiệp loại lớn Cái 3

48
Loa không dây di động tổ chức các hoạt động ngoài trời và 

phục vụ các đoàn tham quan
Bộ 1

49 Ghế gỗ ngồi nghỉ chân của du khách tại phòng trưng bày Cái 12

50 Kệ hiện vật trưng bày Cái 20

51 Tủ đựng hồ sơ hiện vật Cái 18

52 Kệ trưng bày tầng bảo quản hiện vật ghè Cái 20

53

Hệ thống âm thanh lưu động phục vụ các hoạt động tại khu 

vực Quảng trường (Bao gồm Loa full tích hợp ampli, Loa Sub 

tích hợp ampli, Phụ kiện loa, Bộ điều khiển Mixer, Micro phát 

biều, Tủ 16u, Chân treo loa, phụ kiện lắp đặt,…)

Hệ thống 1
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

54

Bộ dụng cụ hỗ trợ chụp ảnh hiện vật (Bộ đèn studio) bao gồm: 

2 đèn flash, 2 chân đèn; 2 softbox; 01 FM trigger; 01 phông 

màn đen; 01 phông màn trắng; 01 khung treo phông,…)

Bộ 1

55 Ẩm kế Bộ 6

56 Máy lau sàn công nghiệp Cái 3

II Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San

1 Loa Line array tích hợp Ampli Cái 30

2 Pát treo loa Line Array Cái 8

3 Loa siêu trầm đôi, Line Array, tích hợp Ampli Cái 20

4 Loa kiểm âm (Monitor) tích hợp Ampli Cái 12

5
Micro không dây cầm tay, set up được tần số, Băng tần

UHF
Cái 30

6 Micro không dây cài, set up được tần số, Băng tần UHF Cái 30

7 Mixer kỹ thuật số (Digital mixer) Cái 5

8 Bộ kết nối Audio (xử lý tín hiệu) Cái 5

9 Controller (Digital controller 4 in 8 out) Cái 5

10 Jack kết nối âm thanh Cái 100

11 Jack kết nối âm thanh Cái 100

12 Khung treo đèn Par Cái 5

13 Phụ kiện lắp đặt Bộ 5

14 Mixer 32 line Cái 2

15 Equalizer1x31 cần Cái 2

16 Crossover (Bộ chia tần số) Cái 5

17 Compressor (Bộ nén tín hiệu) Cái 2

18 Power Dallas cho tầng cao + trầm Cái 5

19 Power cho tầng số trung Cái 5

20 Loa tầng số cao 30 cm Cái 5

21 Loa subwoofer 50 cm Cái 5

22 Loa low, mid, high 40 cm Cái 10

23 Micrô không dây Cái 10

24 Đầu đĩa DVD-VCD Cái 2

25 Đầu đĩa MD Cái 2

26 Mixer đèn Cái 2

27 Bàn điều khiển đèn Cái 2

28 Công suất đèn Cái 5

29 Pollow 1200W+ Chân đèn Cái 2

30 Đèn Strob LINGHT 1500W DMX Cái 5
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

31 Đèn kỹ xảo tua bông + Tia Cái 6

32 Đèn DMX Cái 20

33 Đèn Sky line 4000W Cái 5

34 Máy khói 3000W Cái 5

35 Khu trụ đứng treo đèn 6x0,3x0,3(m) Cái 5

36 Đèn movinghead quay 360 Cái 20

37 Đàn Organ Cái 3

38 Đàn guitar solo Cái 2

39 Hộp phá tiếng đàn guitar solo Cái 2

40 Đàn guitar bas Cái 2

41 Hộp phá tiếng đàn guitar bas Cái 2

42 Pedal Volumne Cái 2

43 Bộ trống (07 trống) Bộ 2

44 Trống Conga lớn, bộ 3 cái Cái 5

45 Trống Bongo Cái 1

46 Bộ tiếng chuông Bộ 1

47 Bộ mõ sắt và gỗ Bộ 1

48 Cymbal 4 miếng Cái 1

49 Kèn Saxophone Alto Cái 2

50 Mixer+micrô bộ trống mộc (bộ 5 cái) Cái 8

51 Ampli Guitar Solo Cái 2

52 Ampli Guitar Bass Cái 2

53 Hộp lên dây đàn guitar Solo bass Hộp 2

54 Đèn rọi ngoài trời 5000W Cái 7

55 Loa QW 218 Cái 5

56 Power DP5000 Cái 5

57 Organ Roland Cái 1

58 Đàn piano Cái 1

59 Cồng, Chiêng Cái 1

60 Máy phát điện Cái 1

61 Dàn âm thanh Hifi LG DH-3120S Dàn 1

62 Amply toa A Cái 1

63 Bảng điều khiển DMX-512 Cái 2

64 Power Cres & Carver RMX 6200 Cái 5

65 Loa full đôi JBL MRX 525 Cái 5

66 Loa sub đôi JBL MRX-528S Cái 5

67 Loa monitor Soundking KB-15A Cái 5

68 Khung treo đèn Par 3 tầng Cái 10
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

69 Mixer điều khiển DMX-512 Cái 3

70 Sound card Cái 1

71 Microphone NT-A Cái 1

72 Chân đèn 3 tầng Cái 5

73 Màn hình LED trong nhà P5 Cái 2

74 Bàn Mixer 48 lines Cái 2

75 Cục phơ đàn guitar Cái 2

76 Máy nổ phát điện-Hàn Quốc Cái 1

77 Hệ thống Loa treo ARRAY Q08-2 Bộ 2

78 Dàn ánh sáng các nước 2002 Cái 1

79 Dàn âm thanh các nước (tài trợ) Cái 1

80 Máy cuộn dây điện Cái 1

81 Phông màn + ròng rọc Cái 1

82 Đầu đĩa mini-Nhật Cái 2

83 Đầu đĩa Trung Quốc-TQ Cái 2

84 Đầu phóng Cái 3

85 Ống kính Cái 3

86 Micro phòng thu Cái 4

87 Mier Cái 5

88 Suondcard Cái 5

89 Loa Cái 5

90 Micro không dây Cái 10

91 Máy phát điện Cái 2

92 Máy chiếu đa năng Cái 4

93 Màn chiếu điện Cái 1

94 Đàn Organ Cái 2

95 Đầu phóng máy chiếu Cái 2

96 Máy chiếu Video Cái 5

97 Đầu phát Cái 2

98 Máy tăng âm Cái 2

99 Loa thùng kèm theo giá đỡ loa Cái 4

100 Loa thùng kèm theo giá đỡ loa Cái 4

101 Màn ảnh Cái 4

102 Máy nổ phát điện Cái 1

103 Giá để thiết bị khi chiếu phim Cái 2

104 Vang cơ Bosa Cái 2

105 Loa Bosa Cái 6

106 Main công suất Bosa BL-500 Cái 5
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

107 Máy ảnh Canon 750D Cái 2

108 Lend Sigma 17
m

 – 55
m Cái 2

109 Chân máy Cái 2

110 Loa thùng toàn dãy 2way DUS DC-215 (Full đôi) Cái 8

111 Loa SUBWOOFER DSW 2000 Cái 6

112 AMPLIFIER STEREO (dùng cho Sub) Cái 5

113 AMPLIFIER STEREO (dùng cho Full đôi) Cái 5

114 Loa Sub Đôi N218WP cái 8

115 Loa Full Nitid N12P cái 12

116 Loa Full Nitid N15P cái 12

117 AMPLY HD3200 cái 8

118 DSP608D Cái 2

119 Lexicon MX400 Bộ 2

120 Mic Không Dây SLX24A/BETA58 cái 2

121 Công suất đèn Par Cái 8

122 Đèn Beam 350w Cái 70

123 Đèn Follow 330 ZZ-FL330 Cái 8

124 Mixer Tiger Touch Cái 3

125 Hệ thống âm thanh di động

125.1 Loa line array 3 way tích hợp 2 củ loa Cái 14

125.2 Loa full tích hợp công suất Cái 6

125.3 Loa sub tích hợp công suất Cái 6

125.4 Pat treo loa array Cái 2

125.5 Mixer kỹ thuật số Cái 1

125.6 Micro không dây cầm tay Bộ 12

125.7 Micro dây Cái 15

125.8 Mixer chuyên dùng điều chỉnh hệ thống Cái 1

125.9 Micro cổ ngỗng Cái 15

125.10 Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số Cái 1

125.11 Micro cổ ngỗng hướng thu Hypercardioid dài 18 Cái 2

125.12 Đế micro có công tắc on/off LED switch và XLR connecto Cái 2

125.13 Hộp cáp CAT6 Cái 1

125.14 Rack audio Cái 1

126 Màn hình LED

126.1 Màn hình LED M
2 24

126.2 Hệ thống điều khiển (bao gồm card truyền tín hiệu) Cái 1
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

126.3
Laptop chuyên dùng điều kiển hệ thống âm thanh, màn hình 

LED
Cái 2

126.4 Màn hình LED M² 100

126.5 Hệ thống điều khiển màn hình LED Bộ 3

126.6 Laptop dùng cho màn hình LED, âm thanh, ánh sáng Cái 5

127 Hệ thống ánh sáng sân khấu

127.1 Moving head Beam 450W Cái 20

127.2 Waterproof Led Par RGBW 3 in 1 dùng cho ngoài trời Cái 50

127.3 Máy khói DMX512 3000W Cái 2

127.4 Đèn Pha 1000W Cái 42

127.5 Đèn rọi 440W Cái 2

127.6 Digital Dimmer Pack (12 kênh x 3KW) Cái 2

127.7 Bộ chi tín hiệu DMX 8 kênh Cái 2

127.8 Mixer đèn cao cấp với giao diện cảm ứng Cái 1

128 Tủ đựng thiết bị ánh sáng

128.1 Tủ đựng thiết bị 16U Cái 3

128.2 Tủ đựng Đèn Beam MHY 450B (1 tủ đựng 2 cái) Cái 10

128.3 Tủ đựng Đèn Par Led WY 5403 (1 tủ đựng 6 cái) Cái 9

128.4 Tủ đựng Đèn Par 64 (1 tủ đựng 8 cái) Cái 5

129 Tủ đựng thiết bị âm thanh

129.1 Tủ đựng Loa EVEN 212-120A (1 tủ đựng 2 cái) Cái 7

129.2 Tủ đựng Loa VANTEC 15A (1 tủ đựng 2 cái) Cái 3

129.3 Tủ đựng Loa EVEN 218A( 1 tủ đựng 1 cái) Cái 6

129.4 Tủ chứa Mixer Cái 1

130 Bộ dàn nhạc

130.1
PEARL TRỐNG BỘ MASTER MAPLE MÀU RED BURST 

TRIBAND MM6C924XEDP-L/C839
Bộ 2

130.2
SHELLPEARL BỘ HARDWARE 

(H930/S930/P930BC930/C930) HWP-930
Bộ 2

130.3 PEARL TRỐNG SNARE MM6C1465S/C839 Cái 5

130.4
Chân thêm; PEARL CHÂN CYMBAL, UNI-LOCK TILTER 

BC-930
Cái 5

130.5 Pearl treo tom ngắn L-ROD THL-1030S Cái 5

130.6
ZILDJIAN BỘ LÁ S SERIES PERFORMER 

(14"/16"/18"/20") S390
Bộ 3

130.7 PEARL GHẾ TRỐNG, CHÂN NẸP ĐƠN D-790 Cái 3

130.8 D'ADDARIO DÙI TRỐNG PRO-MARK TX5AW Cái 10
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

130.9 Bộ micro trống gồm 7 micro: Bộ 3

130.10
Fender đàn guitar điện strat Ultra HSS MN ULTRBST 

0118022712
Cái 3

130.11
FENDER ĐÀN GUITAR BASS AM ULTR J BASS V MN 

ARP 0199032781
Cái 3

130.12 BOSS GT-1000 Bộ đa hiệu ứng guitar Cái 5

130.13 ROLAND E-A7 Đàn phím điện tử Cái 3

130.14 ROLAND FANTOM-8 Đàn phím điện tử ban nhạc Cái 3

130.15 Micro không dây đeo tai Bộ 20

130.16 Micro không dây UHF đổi tần số,1 bộ nhận 1 bộ mic Cái 15

130.17 DUAL EFFECTT- Bộ tạo hiệu ứng tiếng ca Cái 5

130.18 Loa Full đơn tích hợp công suất (cho Ban nhạc) Cái 10

131 Máy chiếu Bộ 3

132 Máy quay phim Cái 2

III Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai

1 Thiết bị chiếu phim + Đội chiếu phim lưu động Bộ 4

1.1 Đầu  phát Cái 4

1.2 Giá để thiết bị khi chiếu phim Cái 4

1.3 Loa thùng kèm theo giá đỡ loa Cái 8

1.4 Màn ảnh Cái 4

1.5 Máy chiếuVideo Cái 4

1.6 Máy nổ phát điện Cái 4

1.7 Máy tăng âm Cái 4

1.8 Máy vi tính  (Laptop) Cái 4

1.9 Micro Cái 4

1.10 Thiết bị phù trợ khác trong hệ thống Cái 4

2 Thiết bị phục vụ tại trung tâm hội nghị tỉnh   

2.1 Thiết bị âm thanh, tivi Hệ thống 1

2.2 Hệ thống ánh sáng Hệ thống 1

2.3 Hệ thống nút bấm biểu quyết cho đại biểu Hệ thống 1

2.4 Màn hình LED lắp đặt trong hội trường lớn Hệ thống 2

2.5 Bàn ghế hội trường

Hội trường lớn

- Bàn đại biểu hàng ghế VIP Cái 42

- Ghế (Ghế VIP: 42 cái; Ghế: 1.048 cái) Cái 1.090

Hội trường 200

- Bàn (Bàn chủ trì: 4 cái; Bàn đại biểu dưới sân khấu: 100 

cái)
Cái 104
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

- Ghế (Ghế chủ trì: 07 cái; Ghế chủ trì dưới sân khấu: 200 

cái)
Cái 207

2.6 Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Cái 1

3 Hệ thống âm thanh ánh sáng lưu động Bộ 1

IV Bảo tàng Quang Trung

1 Phòng Bảo tồn - Bảo tàng

Tại Nhà trưng bày

1.1
Máy scan màu khổ giấy A3 (phục vụ quét các tư liệu hiện vật 

để phục chế hoặc lưu hình ảnh vào máy tính để lưu trữ)
Cái 1

1.2
Máy chiếu phim Projector + Màn chiếu (phục vụ chiếu phim 

3D tại nhà Trưng bày phục vụ khách tham quan)
Bộ 1

1.3 Máy chụp ảnh KTS loại Full Frame Cái 1

1.4
Máy vi tính xách tay (phục vụ chiếu phim 3D tại nhà Trưng 

bày phục vụ khách tham quan)
Cái 1

1.5
Máy vi tính để bàn (phục vụ công tác chiếu phim tại nhà trưng 

bày)
Cái 3

1.6 Máy in 02 mặt (phục vụ in tài liệu hiện vật) Cái 2

1.7 Máy chủ (lưu trữ tài liệu hiện vật) Cái 1

1.8 Máy hút ẩm Cái 3

Phục vụ lưu động

1.9 Máy chiếu phim + Màn chiếu Bộ 1

1.10 Loa di động kèm micro Bộ 1

1.11 Máy tính xách tay Cái 1

2 Đội Nhạc võ

2.1 Máy vi tính xách tay chuyên dùng Cái 1

V Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh 

1 Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ biểu diễn cố định

Rạp biểu diễn (khán phòng 150 ghế)

1.1
Âm thanh (loa, micro đeo, micro cầm tay, micro choàng đầu, 

mixer, bộ điều khiển âm thanh, …..)
Hệ thống 1

1.2
Ánh sáng (Đèn kỹ xảo, đèn follow, đèn led, bảng điều khiển 

đèn, cục công suất ánh sáng,…..)
Hệ thống 1

1.3
Ghế khán phòng GS-32-08 (Loại băng ghế gồm 8 ghế liên kết  

-1 bộ 144 cái )
Bộ 1

1.4
Ghế khán phòng GS-32-08 (Loại băng ghế gồm 3 ghế liên kết  

-1 bộ 6 cái )
Bộ 1
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

Phòng biểu diễn phục vụ du lịch (khán phòng 50 ghế)

1.5
Âm thanh (loa, micro đeo, micro cầm tay, micro choàng đầu, 

mixer, bộ điều khiển âm thanh, …..)
Hệ thống 1

1.6
Ánh sáng (Đèn kỹ xảo, đèn follow, đèn led, bảng điều khiển 

đèn, cục công suất ánh sáng,…..)
Hệ thống 1

2
Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ biểu diễn lưu 

động

Đoàn tuồng đào tấn

2.1
Âm thanh (loa, micro đeo, micro cầm tay, micro choàng đầu, 

mixer, bộ điều khiển âm thanh, …..)
Hệ thống 1

2.2
Ánh sáng (Đèn kỹ xảo, đèn follow, đèn led, bảng điều khiển 

đèn, cục công suất ánh sáng,…..)
Hệ thống 1

2.3 Máy phát điện Cái 1

Đoàn ca kịch bài chòi

2.4
Âm thanh (loa, micro đeo, micro cầm tay, micro choàng đầu, 

mixer, bộ điều khiển âm thanh, …..)
Hệ thống 1

2.5
Ánh sáng (Đèn kỹ xảo, đèn follow, đèn led, bảng điều khiển 

đèn, cục công suất ánh sáng,…..)
Hệ thống 1

2.6 Máy phát điện Cái 1

3
Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ nghiên cứu, giới 

thiệu, biểu diễn minh họa nghệ thuật

3.1 Máy quay phim Cái 1

3.2 Máy chiếu + màn chiếu Bộ 1

3.3 Máy vi tính xách tay Cái 1

3.4 Máy chụp ảnh Cái 1

VI Thư viện tỉnh

1 Máy chiếu và màn chiếu phim 3D, 4D (Phòng đa phương tiện) Cái 2

2 Các thiết bị âm thanh, ánh sáng (Phục vụ tuyên truyền sách) Bộ 2

3 Máy vi tính xách tay (Phục vụ xe ô tô lưu động) Cái 10

4 Tivi (Phục vụ tuyên truyền sách)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Cái 2

5 Máy vi tính bàn (Tra cứu sách) Bộ 6

6 Máy vi tính để bàn (Tra cứu sách) Bộ 50

7
Màn hình di động thông minh cảm ứng (lật trang báo, đọc tài 

liệu số)
Cái 8

8 Standee điện tử Cái 4
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

9 Kios điện tử Cái 2

10 Cổng từ, chỉ từ, chống trộm Bộ 2

11 Bộ lưu điện 6

12 Thiết bị router và tường lửa Bộ 1

13
Hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu NAS (Bộ nhớ mạng), lưu 

điện
Bộ 3

14 Máy in mã vạch Cái 1

15 Máy in màu A3 Cái 2

16 Máy in thẻ bạn đọc Cái 1

17 Máy scan chuyên dụng phục vụ số hóa tài liệu A3, A4 Cái 2

18 Máy chụp hình kỹ thuật số Cái 1

VII Thư viện Pleiku

1 Máy đèn chiếu + màn hình Cái 2

2 Máy phát điện Cái 1

3 Máy ảnh kỹ thuật số Cái 2

4 Khung trưng bày sách báo Cái 150

5 Giá sách Cái 150

6 Xe đẩy có bánh lăn (phục vụ chở sách) Cái 5

7 Smart tivi phục vụ tuyên truyền sách lưu động Cái 2

8 Loa kiểm âm Cặp 2

9 Soudcard 2 cổng micro Cái 2

10 Micro thu âm chuyên dụng Cái 3

11 Tai nghe phòng thu Cái 5

12 Máy quay phim cầm tay Cái 1

VIII Bảo tàng tỉnh 

1 Tủ chống ẩm (tủ hút ẩm) Cái 30

2 Máy hút ẩm Cái 14

3 Máy vi tính chuyên dùng (thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh ...) Cái 10

4 Xe nâng hàng chuyên dụng Cái 4

5 Xe nâng điện Cái 1

6 Máy ảnh kỹ thuật số kèm phụ kiện Cái 3

7 Máy quay phim kỹ thuật số Cái 1

8 Hệ thống âm thanh phục vụ thuyết minh Bộ 10

9 Hệ thống âm thanh phục vụ ngoài trời Bộ 2

10 Màn hình cảm ứng và các thiết bị kèm theo Cái 20

11 Máy Scan có cấu hình cao chuyên dụng Cái 2
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

12
Thiết bị nghe nhìn (màn hình trình chiếu tại các phòng trưng 

bày, ngoài trời)
Cái 12

13 Tủ trưng bày hiện vật Cái 300

14 Thiết bị đo độ ẩm cảm biến không dây Cái 15

15
Hệ thống âm thanh kèm các thiết bị kết nối (Loa, Amply, 

Mixer, Micro,...) - phục vụ biểu diễn nghệ thuật
Bộ 5

16 Hệ thống màn hình máy chiếu Bộ 5

17
Thiết bị nghe nhìn khác (loa phát loại nhỏ và hệ thống điều 

khiển)
Cái 10

18
Thiết bị media tương tác (màn hình cảm ứng đa nhiệm, màn 

hình tivi 55inch)
Cái 10

19 Hệ thống điều khiển thuyết minh tự động Bộ 10

20 Máy in màu Laser A4 Cái 3

21 Máy Scan khổ A0 Cái 1

22 Hệ thống ánh sáng trưng bày kèm thiết bị Bộ 6

IX Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku

1
Bộ thiết bị môn Quần vợt (Gồm: Trụ, lưới, ghế trọng 

tài, bảng điểm)
Bộ 2

2
Bộ thiết bị môn Bóng chuyền (Gồm: Trụ, lưới, ghế 

trọng tài, ăng ten, bảng thay người, chuông báo thay 
Bộ 3

3
Bộ thiết bị môn Bóng đá (Gồm: Khung thành, lưới,

bảng điểm, lưới chắn bóng)
Bộ 1

4
Bộ thiết bị môn Cầu lông (Gồm: Trụ, lưới, ghế trọng 

tài, bảng điểm)
Bộ 4

5
Bộ thiết bị môn Bóng bàn (Gồm: Ghế trọng tài, bảng 

điểm)
Bộ 4

6
Sàn đài phục vụ thi đấu các môn võ cổ truyền, Boxing,

Kick boxing
Bộ 1

7 Bảng điện tử đa môn Cái 1

8
Bộ máy chiếu (Gồm: Máy chiếu, máy vi tính 

xách tay, màn hình chiếu)
Bộ 1

9 Màn hình tivi Cái 4

10 Camera phục vụ chuyên môn Cái 3

11 Bộ thảm, sàn đài tổ chức thi đấu môn Wushu Bộ 1

12 Máy chạy tập thể lực Cái 5

13 Cân điện tử lớn Cái 2

14 Dàn tạ đa năng Bộ 2

15 Dàn âm thanh Nhà thi đấu phục vụ tổ chức giải Bộ 3
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

16
Dàn âm thanh Nhà tập đa năng phục vụ tập luyện, tổ 

chức thi đấu
Bộ 1

17 Thảm môn bóng chuyền Bộ 1

18 Thảm môn cầu lông Bộ 4

19 Thảm thi đấu Võ Taekwondo Bộ 2

20 Thảm thi đấu Võ Vovinam Bộ 2

21 Thảm thi đấu Võ Karate Bộ 2

22 Quạt trần Bộ 28

23 Máy xịt cao áp vệ sinh hồ Máy 1

24 Máy vận hành tuần hoàn lọc sử lý nước hồ Máy 5

25 Máy bơm xả nước vệ sinh hồ Máy 2

26 Sàn đài phục vụ thi đấu các môn Muay Thái Bộ 1

27 Lapor tay (Kick, vovinam, Wushu, Muay, Karate) Cặp 50

28 Lapor chân (Kickboxing, vovinam, Wushu, Muay) Cặp 40

29 Hình nộm tập luyện thể lực đa môn Cái 20

30
Sàn gỗ (Trang thiết bị  tập luyện và thi đấu môn đẩy gậy, kéo 

co)
Bộ 2

31
Ván miếng (Trang thiết bị  tập luyện và thi đấu môn đẩy gậy, 

kéo co)
Tấm 40

32
Gậy đẩy (Trang thiết bị  tập luyện và thi đấu môn đẩy gậy, kéo 

co)
Cây 10

33 Đai (Trang thiết bị  tập luyện và thi đấu môn đẩy gậy, kéo co) Bộ 10

34
Dây kéo co (Trang thiết bị  tập luyện và thi đấu môn đẩy gậy, 

kéo co)
Cuộn 4

X Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh

1 Máy chiếu Cái 2

2
Các thiết bị âm thanh, ánh sáng dung ngoài trời (sân vận động 

Quy Nhơn)
Bộ 2

3 Tivi (Phục vụ tuyên truyền)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Cái 4

4 Máy vi tính để bàn (Phục vụ đội tuyển cờ tập luyện) Bộ 50

5 Máy scan chuyên dụng phục vụ số hóa A3, A4 Cái 1

6 Máy chụp hình kỹ thuật số Cái 1

7 Giường tầng cho vận động viên Cái 20

XI
Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các xã, 

phường

1 Máy vi tính chuyên dùng Bộ 3
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

2
Máy in màu A3 chuyên dùng 

Cái 3

3 Máy scan màu A4 chuyên dùng Cái 1

4 Máy quay phim kỹ thuật số (Phục vụ công tác tuyên truyền) Bộ 1

5 Máy chụp ảnh (Phục vụ công tác tuyên truyền) Cái 1

6 Thiết bị Flycam (Phục vụ công tác tuyên truyền) Cái 1

7
Đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông 

(Đài truyền thanh kỹ thuật số)
Hệ thống 1

8 Bộ số hoá tín hiệu audio (Encoder) Bộ 22

9
Bộ thu thông minh công nghệ IP (dùng sim 3G/4G/Lan) và 

phần mềm giám sát thiết bị
Bộ 315

10

Hệ thống Anten truyền dẫn phát sóng FM (Gồm cột anten, 

Cáp dẫn

sóng, Panel anten, thiết bị chống sét)
Hệ thống 1

11

Thiết bị âm thanh (Hệ thống Sản xuất chương trình phát 

thanh) gồm:

Audio Mixer kĩ thuật số, Máy tính xử lí âm thanh, Micro và 

các thiết bị ngoại vi âm thanh khác…)

Hệ thống 22

12 Hệ thống lưu trữ dữ liệu Hệ thống 1

13 Hệ thống lưu trữ NAS Hệ thống 1

14
Hệ thống thiết bị phụ trợ: mixer audio, thiết bị cắt lọc sét 3 

pha đường điện chính, trạm biến áp 3 pha cách li 100KVA...)
Hệ thống 1

15 Máy dựng lưu động xách tay và phần mềm dựng nhanh Cái 1

16 Máy ghi âm phóng viên chuyên dụng Cái 5

17 Máy phát điện dự phòng 10KW Cái 1

18 Máy phát sóng FM 500W-1KW Cái 2

19 Studio âm thanh (phòng bá âm) Bộ 1

20 Thiết bị và phần mềm quản lý phát thanh Bộ 1

21 Máy hút ẩm Cái 1

22 Bộ dụng cụ thể dục thể thao Bộ 1

23 Cồng chiêng Bộ 1

XII
Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao trực thuộc Ủy 

ban nhân dân các xã, phường
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

1
Hệ thống đài truyền thanh ứng dựng công nghệ thông tin - 

viễn thông và hệ thống sản xuất chương trình phát thanh 
Hệ thống 1

2
Bộ dựng phi tuyến tin tức chuyên dụng công tác với đài tỉnh 

chuẩn HD (các phụ kiện)
 Bộ 1

3 Bộ số hóa tín hiệu audio (Encoder)  Bộ 2

4 Mixer HD 8 đường Cái 2

5
Bộ thu thông minh công nghệ IP (dùng sim 3G/4G/Lan) và 

phần mềm giám sát thiết bị 
 Bộ 50

6

Camera HD phóng viên chuyên dụng kèm phụ kiện (Pin, chân 

quay, thẻ nhớ, đèn chiếu sáng ban đêm, đầu đọc thẻ nhớ, túi 

đựng…)

 Bộ 2

7 Flycam 4 cánh quạt  Cái 1

8 Hệ thống lưu trữ NAS Hệ thống 1

9 Thiết bị cắt lọc sét 3 pha đường điện chính Hệ thống 1

10 Lưu điện và Ổn áp 10-15 KVA  Bộ 2

11 Máy dựng lưu động xách tay và phần mềm dựng nhanh Cái 1

12 Máy ghi âm phóng viên chuyên dụng Cái 3

13 Micro phỏng vấn có dây  Cái 2

14 Micro phỏng vấn không dây  Cái 2

15

Thiết bị âm thanh (Hệ thống Sản xuất chương trình phát 

thanh) gồm:Audio Mixer kĩ thuật số, Máy tính xử lí âm thanh, 

Micro và các thiết bị ngoại vi âm thanh khác…)

Hệ thống 2

16 Máy ảnh chuyên dụng  Cái 2

17 Gim bal dùng máy ảnh, máy quay phim  Cái 2

18 Hệ thống âm thanh tuyên truyền lưu động Hệ thống 2

19 Hệ thống ánh sáng sân khấu Hệ thống 2

20 Bộ đàm liên lạc Bộ 2

21 Hệ thống âm thanh nhà văn hoá Hệ thống 1

22 Bảng tin điện tử công cộng 300 inch Cái 1

23 Máy in màu A4 Cái 1

24 Máy Scan 2 mặt tốc độ cao Cái 1

25 Máy phát điện Cái 1

26 Sân khấu lưu động (bao gồm phụ kiện) và màn hình led Bộ 1

XIII
Trung tâm sự nghiệp công trực thuộc thuộc Ủy ban nhân 

dân các xã, phường

1 Loa di động đa năng Cái 1

2 Máy ghi âm kỹ thuật số Cái 1
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa

3 Ống kính 50mm f/1.8 Cái 1

4 Máy ảnh Cái 1

5 Ổ cứng SSD Cái 1

6 Chân máy quay Cái 1
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